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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 13/10/2023
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 0 0 537 3.812.700 537 3.812.700
2 AGF 0 0 2 5.800 2 5.800
3 BSR 0 0 100.000 2.124.200.000 100.000 2.124.200.000
4 CTN 0 0 22 11.000 22 11.000
5 DCS 0 0 84 33.600 84 33.600
6 DCT 0 0 10 6.000 10 6.000
7 DIC 0 0 39 54.600 39 54.600
8 DPS 0 0 231 114.000 231 114.000
9 GDA 0 0 5.000 124.500.000 5.000 124.500.000

10 GGG 0 0 13 52.000 13 52.000
11 GTT 0 0 5 3.000 5 3.000
12 HDO 0 0 12 4.800 12 4.800
13 HKB 0 0 22 13.200 22 13.200
14 HLA 0 0 6 2.400 6 2.400
15 HLY 0 0 99 1.504.800 99 1.504.800
16 HNM 0 0 40 352.000 40 352.000
17 LO5 0 0 36 36.000 36 36.000
18 LTC 0 0 20 53.800 20 53.800
19 NAB 25.000 338.500.000 0 0 25.000 338.500.000
20 OIL 0 0 98 891.800 98 891.800
21 PIV 0 0 26 33.200 26 33.200
22 PPI 0 0 28 11.200 28 11.200
23 PVA 0 0 9 5.400 9 5.400
24 PVE 0 0 112 190.400 112 190.400
25 PVR 0 0 91 109.200 91 109.200
26 QTP 0 0 170.000 2.548.000.000 170.000 2.548.000.000
27 S96 0 0 15 6.000 15 6.000
28 SDP 0 0 10 11.000 10 11.000



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

29 SJC 0 0 84 780.200 84 780.200
30 STT 0 0 11 17.600 11 17.600
31 TH1 0 0 101 202.000 101 202.000
32 TLT 0 0 18 237.900 18 237.900
33 V15 0 0 50 20.000 50 20.000
34 VC5 0 0 50 45.000 50 45.000
35 VE2 0 0 28 218.400 28 218.400
36 VLF 0 0 14 17.000 14 17.000
37 VST 0 0 13 36.400 13 36.400
38 VTS 0 0 62 682.000 62 682.000

Tổng 25.000 338.500.000 276.998 4.806.274.400 301.998 5.144.774.400


